
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2.847.717.223

02-01-17 Anh Trùng Dương (P4-Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.848.717.223

200.000 2.848.917.223

03-01-17 MTQ có số GD IBVCB0301170644049001 ủng hộ KTX 500.000 2.849.417.223

Chị Nguyễn Thị Thủy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.849.617.223

2.000.000 2.851.617.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/01/17 (358 phần) 716.000 2.852.333.223

383.000 2.851.950.223

04-01-17 Cố Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thuần Đạo (P7-Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.852.950.223

2.000.000 2.854.950.223

05-01-17 2.000.000 2.856.950.223

Anh Trương Vĩ Cường (Bình Tân) ủng hộ KTX 500.000 2.857.450.223

Chị Bích Trâm (P13-Q Gò Vấp ) ủng hộ KTX 300.000 2.857.750.223

Anh Huỳnh Thập Nhất (P7- Phú Nhuận) ủng hộ KTX 2.000.000 2.859.750.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/01/17 (353 phần) 706.000 2.860.456.223

2.359.000 2.858.097.223

06-01-17 232.000 2.857.865.223

07-01-17 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.858.065.223

2.000.000 2.860.065.223

Anh Đỗ Thiên Phúc (P25- Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500.000 2.860.565.223

Nhóm thân hữu Úc châu( Úc) ủng hộ KTX 5.000.000 2.865.565.223

2.000.000 2.867.565.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/01/17 (430 phần) 860.000 2.868.425.223

1.658.000 2.866.767.223

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 01/2017

Chi Tiết

Tồn tháng 12/2016

Anh Tuấn (Q6) ủng hộ KTX

Anh Tăng Quân Nam CMTX T01 

Chi phí ngày 03/01/2017

Chị Phan Thị Bạch Mai ủng hộ KTX 

Anh Kiên ủng hộ KTX

Chi phí ngày 05/01/2017

Chi phí ngày 06/01/2017

Nhà thuốc Viện Tim Q10 ủng hộ KTX 

Bác Trần Khôn (P6-Q11) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 07/01/2017



08-01-17 200.000 2.866.967.223

09-01-17 Anh Lâm Văn Anh (P10-Q11) ủng hộ KTX 1.000.000 2.867.967.223

1.000.000 2.868.967.223

10-01-17 Chị Khuulanhuong CMTX T12/2016 và T01,02 /2017 600.000 2.869.567.223

Gia đình cô Diệu Hạnh (Q10) ủng hộ KTX 600.000 2.870.167.223

Gia đình chú Nguyễn Anh Hoàng (Tân Bình) ủng hộ KTX 200.000 2.870.367.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/01/17 (517 phần) 1.034.000 2.871.401.223

165.000 2.871.236.223

11-01-17 2.000.000 2.873.236.223

3.004.000 2.870.232.223

12-01-17 2.000.000 2.872.232.223

Chị ADTB CMTX T12/2016 và T01/2017 400.000 2.872.632.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/01/17 (253 phần) 506.000 2.873.138.223

210.000 2.872.928.223

13-01-17 Anh(chị) Tống Tấn Thanh Trang (Mỹ) ủng hộ KTX 9.100.000 2.882.028.223

300.000 2.882.328.223

Khoa Tài chính Đại Học Kinh Tế ủng hộ KTX 200.000 2.882.528.223

14-01-17 Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 500.000 2.883.028.223

Việt kiều Canada (P2-Q5) ủng hộ KTX 3.000.000 2.886.028.223

Chị Trần Thị Thanh (P25- Bình Thạnh) ủng hộ KTX 1.000.000 2.887.028.223

1.000.000 2.888.028.223

Anh Phùng Gia Phúc (Q3) ủng hộ KTX 300.000 2.888.328.223

Em Đỗ Trần Kim Chi (Bình Trị Đông - Bình Tân) ủng hộ KTX 500.000 2.888.828.223

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/01/17 (315 phần) 630.000 2.889.458.223

788.800 2.888.669.423

1.500.000 2.887.169.423

1.000.000 2.886.169.423

Chị Kimnhut CMTX T01

Ông Bà họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 10/01/2017

Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 11/01/2017

Anh Thành (Q8) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 12/01/2017

Chị Đoàn Thị Minh Hằng ủng hộ KTX

Chị Bùi Thị Quỳnh Nga ủng hộ KTX

Chi phí ngày 14/01/2017

Lương  tháng 01/2017  C Nga

Lương  tháng 01/2017  C Nghĩa



4.000.000 2.882.169.423

1.500.000 2.880.669.423

1.000.000 2.879.669.423

3.334.000 2.876.335.423

17-01-17 10.000.000 2.886.335.423

Chị Nguyễn Thị Ái Vi (P4-Q11) ủng hộ KTX 10.000.000 2.896.335.423

18-01-17 3.000.000 2.899.335.423

500.000 2.899.835.423

30.000.000 2.869.835.423

20-01-17 1.100.000 2.870.935.423

23-01-17 500.000 2.871.435.423

500.000 2.871.935.423

Chị Tô Mỹ Nghi (P5-Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.872.435.423

1.000.000 2.871.435.423

24-01-17 2.000.000 2.873.435.423

200.000 2.873.635.423

657.000 2.872.978.423

25-01-17 2.250.000 2.875.228.423

10.830 2.875.239.253

MTQ có số GD 2501171000356001 CMTX T01,02 1.000.000 2.876.239.253

Chị Hà Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 300.000 2.876.539.253

Anh Hồ Ngọc Lương (Đức) ủng hộ KTX 1.000.000 2.877.539.253

Chị Nguyễn Thị Thúy Liên ủng hộ KTX 1.000.000 2.878.539.253

1.500.000 2.880.039.253

26-01-17 40.700 2.879.998.553

27-01-17 1.707.773 2.881.706.326

Lương  tháng 01/2017  Tuấn Tú

Lương  tháng 13/2016  C Nga

Lương  tháng 13/2016  C Nghĩa

Lương  tháng 13/2016  Tuấn Tú

Anh(chị) Dao Nhat Mai ủng hộ KTX

Anh Trần Phước Lương ủng hộ KTX

Anh Do Huu Minh CMTX T01

Chi phí ngày 18/01/2017

Anh Nhannguyenak CMTX T01

Chị Bảo thi (Bình Tân ) ủng hộ KTX

 Anh Từ Vương (P6-Q11) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 23/01/2017

Chị Doit CMTX T02

Anh Lu Hong Son ủng hộ KTX

Chi phí ngày 24/01/2017

Nhóm Sinh viên KGL ủng hộ KTX

Lãi T01 ATM

Chú Huy (Q11) ủng hộ KTX

Chi phí ngày 26/01/2017

Lãi T01 STK 1T



86.820.603 52.831.500 2.881.706.326

Thu Chi Tồn

2.847.717.223

1.718.603 2.849.435.826

7.800.000 2.857.235.826

72.850.000 2.930.085.826

4.452.000 2.934.537.826

52.831.500 2.881.706.326

86.820.603 52.831.500 2.881.706.326

Ngày Diễn giải Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/01/17 Hành lá kg 1 40.000 40.000

Ớt kg 1 85.000 85.000

Tỏi kg 0,2 65.000 13.000

Chuối kg 35 7.000 245.000

383.000               

05/01/17 Chuối kg 35 7.000 245.000

Tỏi kg 0,2 70.000 14.000

Chả lụa kg 10 70.000 700.000

Chả chiên kg 20 70.000 1.400.000

2.359.000            

06/01/17 Chả cá basa hấp kg 1 22.000 22.000

Tồn quỹ cuối tháng 01/2016

Chi tiết

Tồn tháng 12/2016

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm (2,226 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 01/2017

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng



Chả cá basa tươi kg 10 21.000 210.000

232.000               

07/01/17 Bì kg 2 25.000 50.000

Cà chua kg 5 20.000 100.000

Chuối kg 35 7.000 245.000

Tỏi kg 0,2 65.000 13.000

Thịt vai đùi (Bsung 01/12/16) kg 25 50.000 1.250.000

1.658.000            

10/01/17 Tỏi kg 0,5 60.000 30.000

Băng keo cuộn 1 12.000 12.000

Bao xốp kg 1 43.000 43.000

Ớt kg 1 80.000 80.000

165.000               

11/01/17 Chả cá basa tươi kg 10 21.000 210.000

Gas 45kg bình 3 2.794.000

3.004.000            

12/01/17 Chuối kg 30 7.000 210.000

210.000               

14/01/17 Chuối kg 30 7.000 210.000

Hành lá kg 1 30.000 30.000

Tỏi kg 10.000

Khăn giấy gói 10 13.000 130.000

Phí vệ sinh T01 + Tết tháng 1 400.000 400.000

Phí SMS VCB T12/2016 1 8800 8.800 8.800

Lương  tháng 01/2017  C Nga Bán T Gian 1.500.000

Lương  tháng 01/2017  C Nghĩa Bán T Gian 1.000.000

Lương  tháng 01/2017  Tuấn Tú Thời gian 4.000.000

Lương  tháng 13/2016  C Nga Bán T Gian 1.500.000

Lương  tháng 13/2016  C Nghĩa Bán T Gian 1.000.000

Lương  tháng 13/2016  Tuấn Tú Thời gian 3.334.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



13.122.800          

18/01/17 Hỗ trợ Quỹ cơm Cần Thơ lần 1 30.000.000 30.000.000

30.000.000          

23/01/17 Phí Điện thoại bàn T12 tháng 1 67.000 67.000

Phí Internet  T12 tháng 1 390.000 390.000

Tiền điện Tháng 01/17 tháng 1 543.000 543.000

1.000.000            

24/01/17 Tiền nước  Tháng 01/17 tháng 1 657.000 657.000

657.000               

26/01/17 Phí chuyển tiền T01/2017 lần 9 3.300 29.700

Phí chuyển tiền T01/2017 lần 1 11.000 11.000

40.700                 

52.831.500

Tổng

Tổng cộng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng


